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Phụ lục I 

BỔ SUNG DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Nghị quyết số         /2023/NQ-HĐND ngày    tháng   năm 2023 

   của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 

 

STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

5 
Dịch vụ đào tạo 

cao đẳng 

      Điện Công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Công 

nghệ ô tô; Công nghệ thông tin; Công nghệ thông 

tin; Kế toán doanh nghiệp; Giáo dục mầm non; 

Dược, Hộ sinh, Điều dưỡng. 

6 
Dịch vụ đào tạo 

Trung cấp 

      Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Cắt gọt 

kim loại; Công nghệ ô tô; Công nghệ thông tin; Kế 

toán doanh nghiệp; Y sỹ đa khoa; Điều dưỡng; Hộ 

sinh; Dược; Kỹ thuật xét nghiệm y học. 

7 

Dịch vụ đào tạo 

ngắn hạn (3 

tháng) 

      Tin học văn phòng; Sửa chữa điện và điện lạnh 

ô tô; Hàn điện; Tiện; Sửa chữa xe gắn máy; Lắp đặt 

điện cho các cơ sở sản xuất nhỏ; Sửa chữa quạt, 

động cơ điện và ổn áp; Điện dân dụng; Nghề lắp 

đặt, bảo dưỡng hệ thống tự động hóa trong công 

nghiệp; Nghề sửa chữa, bảo trì tủ lạnh và điều hòa 

nhiệt độ; Kê khai thuế; Kế toán doanh nghiệp; 

Chương trình bồi dưỡng giáo viên Mầm non. 

8 

Dịch vụ đào tạo 

công chức, viên 

chức 

      Các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, 

quản lý về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về một số 

lĩnh vực khác; Các dịch vụ đào tạo Trung cấp lý 

luận chính trị, Các dịch vụ bồi dưỡng kiến thức 

quản lý nhà nước cho các chức danh lãnh đạo, quản 

lý cấp phòng và tương đương; Kiến thức quản lý 

nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương 

đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch 

chuyên viên chính và tương đương; Các dịch vụ bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, 

chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ 

lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ 
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STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính 

trị - xã hội cấp cơ sở; Các dịch vụ bồi dưỡng, cập 

nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện 

Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy và Đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 4); Phối hợp tổ 

chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh 

đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

(đối tượng 3) và bồi dưỡng các chương trình khác 

do cấp có thẩm quyền giao; Các dịch vụ bồi dưỡng 

nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ 

giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị các 

huyện, thị xã; Các dịch vụ tổng kết thực tiễn ở địa 

phương, cơ sở; Các dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật 

kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, 

cấp huyện; Các dịch vụ nghiên cứu khoa học; Các 

dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng khác theo chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. 
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Phụ lục II 

BỔ SUNG DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP Y TẾ DÂN SỐ 

(Kèm theo Nghị quyết số         /2023/NQ-HĐND ngày    tháng   năm 2023 

   của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 

 

STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

2 

Dịch vụ y tế dự 

phòng và chăm 

sóc sức khỏe ban 

đầu 

Các dịch vụ về khám, tư vấn tầm soát ung thư 

phụ khoa đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, 

các dịch vụ tư vấn về kế hoạch hóa gia đình; 

Dịch vụ thực hiện các chương trình phổ biến kiến 

thức về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe; Bảo vệ 

và chăm sóc sức khỏe cán bộ; Dịch vụ Y tế dự 

phòng: Hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên môn 

nghiệp vụ do Trung ương, cấp trên tổ chức; Chỉ 

đạo tuyến, Tập huấn nâng cao năng lực chuyên 

môn cho tuyến dưới về hoạt động Phòng chống 

Sốt xuất huyết, Sốt rét, Lao, Phong, Tâm thần, 

HIV; Đái tháo đường, Tăng huyết áp, Ung thư, 

Tiêm chủng mở rộng, Tim mạch và phòng chống 

các rối loạn do thiếu I ốt, Bệnh phổi và tắc nghẽn 

mạn tính và hen phế quản. 

3 
Dịch vụ kiểm 

nghiệm, kiểm định 

Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, an toàn 

thực phẩm, kiểm định vắc xin, sinh phẩm y tế 

(bao gồm mua, vận chuyển, bảo quản mẫu) 

4 Dịch vụ khác 

Dịch vụ Dân số kế hoạch hóa gia đình: Hội nghị, 

hội thảo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do 

Trung ương, cấp trên tổ chức; Chỉ đạo tuyến, tập 

huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho tuyến 

dưới. 
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Phụ lục IV 

BỔ SUNG DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TÀI 

NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

(Kèm theo Nghị quyết số         /2023/NQ-HĐND ngày    tháng   năm 2023 

   của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 

 

STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

2 Dịch vụ khác 

Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất 

thải vệ sinh công cộng; Dịch vụ bảo vệ môi trường 

di sản thiên nhiên. 
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Phụ lục VII 

BỔ SUNG DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP LAO ĐỘNG THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI  

(Kèm theo Nghị quyết số         /2023/NQ-HĐND ngày    tháng   năm 2023 

   của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 

 

STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

4 Dịch vụ khác 

Dịch vụ chăm sóc người có công; Dịch vụ đưa 

người lao động đi làm việc nước ngoài; Dịch vụ an 

toàn vệ sinh lao động. 
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Phụ lục IX 

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

((Kèm theo Nghị quyết số         /2023/NQ-HĐND ngày    tháng   năm 2023 

   của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 

 

STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

1 

Dịch vụ thuộc 

lĩnh vực Lâm 

nghiệp 

     Dịch vụ biên tập số liệu chạy phần mềm cảnh 

báo nguy cơ cháy rừng trong các tháng mùa khô; 

Dịch vụ phát sóng truyền hình tuyên truyền bảo 

vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và “Cảnh 

báo nguy cơ cháy rừng”; Dịch vụ điều tra, kiểm 

kê, thống kê trong lâm nghiệp; Thiết lập cơ sở dữ 

liệu, thành lập bản đồ chuyên ngành trong lâm 

nghiệp; Dịch vụ bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học; Dịch vụ trồng cây xanh phân tán phân 

tán; trồng cây xanh trên các tuyến đường nông 

thôn mới; Dịch vụ tuyên truyền, giáo dục môi 

trường; Các dịch vụ tư vấn, phi tư vấn khác trong 

lâm nghiệp. 

2 
Dịch vụ nông 

nghiệp  

      Tổ chức thực hiện bảo tồn và phát triển các 

giống loài thủy sản bản địa; Tư vấn dịch vụ khoa 

học kỹ thuật về thủy sản; Tư vấn điều tra, quy 

hoạch lĩnh vực trồng trọt; Tư vấn điều tra lĩnh vực 

bảo vệ thực vật; Đánh giá dịch bệnh, sâu bệnh; 

Khảo sát nhằm đưa ra biện pháp phòng trừ sinh 

vật hại thực vật bảo vệ sản xuất; Xây dựng, biên 

soạn tài liệu, đào tạo, tập huấn kỹ thuật, nghiệp 

vụ khuyến nông, chăn nuôi, nuôi trồng Thủy sản 

cho cán bộ kỹ thuật cơ sở, cộng tác viên và nông 

dân; Thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra một số 

chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông; 

Hướng dẫn xây dựng chương trình, tài liệu về nội 

dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho 

các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến 

nông; Chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

về sản xuất thuộc các lĩnh vực của ngành Nông 

nghiệp và PTNT; Tuyên truyền, tư vấn tập huấn 

những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, chính sách, 

pháp luật, truyền nghề về kỹ năng sản xuất, tổ 
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STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

chức, quản lý sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh 

vực khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; 

Chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về sản 

xuất thuộc các lĩnh vực của ngành Nông nghiệp 

và PTNT; Dịch vụ thông tin tuyên truyền về 

khuyến nông theo quy định của pháp luật; Tổ 

chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội 

chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao 

đổi kinh nghiệm; Hợp tác quốc tế về khuyến 

nông, khuyến lâm, khuyến ngư; Đào tạo nghề 

nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn 

theo phân công; Xây dựng và trình diễn các mô 

hình Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy sản về: Sản 

xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông 

nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng thương 

hiệu và phát triển thị trường, hỗ trợ liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Sản xuất, 

cung ứng và hỗ trợ cây giống cho các chương 

trình, dự án; Sản xuất, cung ứng và hỗ trợ giống 

thủy sản cho các chương trình, dự án; Sản xuất, 

cung ứng và bổ sung tái tạo nguồn lợi thủy sản 

vào hồ nước tự nhiên (hồ chứa). 

3 
Dịch vụ Chăn 

nuôi và Thú y 

      Thẩm định hoặc có ý kiến góp ý các dự án 

đầu tư trong lĩnh vực thủy sản, tham gia đánh giá 

tác động môi trường các dự án thuộc lĩnh vực 

thủy sản; Điều tra, thông tin, thống kê, quản lý cơ 

sở dữ liệu và báo cáo về thủy sản, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý thủy sản trên địa bàn 

tỉnh; Hoạt động khảo nghiệm, xác nhận chất 

lượng giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm 

xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản;Tư 

vấn dịch vụ khoa học, kỹ thuật về thủy sản; Xây 

dựng và tổ chức thực hiện các quy trình chăn nuôi 

áp dụng trên địa bàn tỉnh; Đánh giá, giám sát, 

quản lý giống vật nuôi; Đánh giá, giám sát, quản 

lý thức ăn chăn nuôi; Đánh giá, giám sát, quản lý 

môi trường chăn nuôi, sản phẩm xử lý môi trường 

chăn nuôi; Thẩm định, cấp mới, cấp lại, thu hồi 

chứng nhận điều kiện chăn nuôi đối với cơ sở 

chăn nuôi quy mô lớn; Điều tra, thống kê, tập 

huấn, tuyên truyền, phổ biến những quy định của 
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STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

pháp luật về lĩnh vực chăn nuôi; Kiểm tra, giám 

sát các hoạt động của tổ chức, cá nhân hành nghề 

thú y trên địa bàn;      Kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh 

thú y động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết 

mổ động vật; Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật (tư vấn, chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị 

bệnh đông vật), chăn nuôi, thú y theo quy định 

của pháp luật; Thẩm định, kiểm tra đánh giá, cấp 

mới, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận, chứng chỉ 

hành nghề liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú 

y. 

4 

Dịch vụ lĩnh vực 

công nghệ sinh 

học 

      Thử nghiệm; Xây dựng quy trình: Nuôi cấy 

mô một số giống cây dược liệu, cây rau, hoa, cây 

cảnh, cây lâm nghiệp, cây ăn quả; Phát triển, ứng 

dụng Công nghệ sinh học trong nông nghiệp:  

chọn, tạo ra các giống cây trồng thích nghi với 

biến đổi khí hậu, chống chịu sâu bệnh, năng suất, 

chất lượng cao; bảo tồn; Phát triển, sản xuất 

nguồn giống quý hiếm nhằm đa dạng sinh học 

trong nông nghiệp. 

5 
Dịch vụ lĩnh vực 

công nghệ vi sinh  

       Thử nghiệm sản xuất; xây dưng quy trình sản 

xuất một số chế phẩm vi sinh phục vụ trong lĩnh 

vực Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, 

bảo quản sản phẩm sau thu hoạch) 

6 
Dịch vụ lĩnh vực 

Trồng trọt 

        Bảo tồn và phát triển nguồn giống đặc sản, 

bản địa (chăm sóc, trồng mới vườn cây đầu dòng 

các giống cây Nông - Lâm nghiệp và cây ăn quả), 

Thử nghiệm, khảo nghiệm các loại giống cây 

trồng: cây rau, củ, quả; cây lương thực, thực 

phẩm, cây Công nghiệp, cây Lâm nghiệp, cây ăn 

quả, Sản xuất, cung ứng và hỗ trợ cây giống 

Nông-Lâm nghiệp, cây ăn quả cho các chương 

trình, dự án; Xây dựng các mô hình Nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao, Nông nghiệp hữu cơ, 

Nông nghiệp sạch là nơi tham quan, học tập của 

các tổ chức, cá nhân nhằm nhân rộng, lan tỏa 

trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 
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Phụ lục X 

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP LƯU TRỮ  

(Kèm theo Nghị quyết số         /2023/NQ-HĐND ngày    tháng   năm 2023 

   của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 

 

STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

1 
Dịch vụ thuộc 

lĩnh vực Lưu trữ 

          Dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy; 

Dịch vụ thu thập tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch 

sử; Dịch vụ vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ 

và vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy; Dịch vụ bồi 

nền tài liệu lưu trữ; Dịch vụ tạo lập cơ sở dữ liệu 

tài liệu lưu trữ; Dịch vụ phục vụ sử dụng tài liệu 

tại phòng đọc; Dịch vụ biên soạn, xuất bản ấn 

phẩm lưu trữ. 
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Phụ lục XI 

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU 

LỊCH  

(Kèm theo Nghị quyết số         /2023/NQ-HĐND ngày    tháng   năm 2023 

   của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 

 

STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

1 
Dịch vụ thuộc 

lĩnh Văn hóa 

      Tổ  chức  chương  trình  nghệ  thuật  phục  vụ  

kỷ  niệm  những  ngày  lễ  lớn, ngày sinh của các 

đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng 

chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, năm mất  của  các  

danh nhân  đã  được Đảng, Nhà nước công nhận; 

Phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại ở trong 

nước và quốc tế; Tổ chức cuộc thi, liên hoan, biểu 

diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu 

biểu, đặc thù; Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, trưng 

bày, phục dựng và tổ chức cuộc thi, trình diễn về 

di sản văn hóa; Tổ chức sáng tác tác phẩm tuyên 

truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, tác phẩm nghệ 

thuật tham gia các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội 

diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc; Tổ chức 

các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, 

liên hoan văn nghệ quần chúng; Tuyên truyền lưu 

động, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính 

trị; Hỗ trợ đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ dân 

gian trên địa bàn được cử tham gia các sự kiện văn 

hóa ngoài tỉnh, khu vực và toàn quốc; Tổ chức 

triển lãm, thi, liên hoan tác phẩm mỹ thuật, nhiếp 

ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị; Hoạt động sưu 

tầm, kiểm kê, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày, 

giáo dục, truyền thông của bảo tàng công lập; Bảo 

vệ, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, sưu tầm, nghiên 

cứu, bảo quản và phát huy giá trị di tích; Tu bổ, 

phục hồi và phát huy giá trị di tích đã được kiểm 

kê, xếp hạng; Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập 

hồ sơ khoa học, tổ chức thực hành, trình diễn và 

truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể; Thăm dò, 

khai quật khảo cổ nhằm mục đích nghiên cứu khoa 
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STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

học; Thăm dò, khai quật khảo cổ phục vụ dự án 

cải tạo, xây dựng công trình, khảo cổ học dưới 

nước; Giám định tài liệu, di vật, cổ vật phục vụ 

công tác quản lý và các hoạt động của Bảo tàng; 

Nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, số hóa, biên dịch 

và phát huy giá trị di sản tư liệu; Xây dựng cơ sở 

dữ liệu, bộ máy tra cứu, lập báo cáo các loại dữ 

liệu về di tích và bảo tồn di tích; Kiểm kê, đăng 

ký, lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia; 

Bảo tồn, phục dựng, tái hiện và phát huy các giá 

trị văn hóa truyền thống đặc sắc; Sưu tầm, bảo 

quản, trưng bày giới thiệu các tài liệu, hiện vật văn 

hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc 

Việt Nam; Bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống 

của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một; Hỗ 

trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào các 

dân tộc được mời tham gia hoạt động tại Làng Văn 

hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Cung cấp tài 

nguyên thông tin tại thư viện và phục vụ lưu động 

ngoài thư viện, phục vụ người khuyết tật; Hỗ trợ 

về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ 

trợ học tập, nghiên cứu; Tổ chức sự kiện, biên 

soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, 

giới thiệu sách, báo, tư liệu thư viện phục vụ kỷ 

niệm những ngày lễ lớn trong nước và quốc tế; Tổ 

chức dịch vụ thư viện lưu động, luân chuyển tài 

nguyên thông tin, tiện ích thư viện phục vụ đồng 

bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, 

huyện đảo; Sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị 

tài liệu cổ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có giá 

trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học; Hỗ trợ 

thông tin theo yêu cầu phục vụ nghiên cứu, quản 

lý chuyên biệt; Tổ chức các sự kiện văn hóa phục 

vụ học tập suốt đời và các hoạt động phát triển văn 

hóa đọc; Phát triển thư viện số, tài nguyên thông 

tin dùng chung, tài nguyên thông tin mở, liên 

thông thư viện trong nước và nước ngoài; Sản xuất 

phim phục vụ trẻ em, lực lượng vũ trang, đồng bào 

đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã 
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STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện 

đảo; Sản xuất phim tài liệu, phóng sự chuyên đề 

và quay tư liệu các sự kiện lớn của đất nước; Tổ 

chức liên hoan phim; giải thưởng và cuộc thi phim 

quốc tế,Tổ chức các sự kiện của Việt Nam và quốc 

tế liên quan đến lĩnh vực gia đình; Tổ chức, hướng 

dẫn các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho 

Thanh, Thiếu nhi; Tham gia các sự kiện, hoạt 

động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại Làng văn hóa 

– Du lịch các dân tộc Việt Nam. 

2 
Dịch vụ thuộc 

lĩnh vực gia đình 

      Hỗ trợ các hoạt động của các mô hình về 

phòng, chống bạo lực gia đình; Cung cấp các sản 

phẩm truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, 

lối sống trong gia đình; Phòng, chống bạo lực gia 

đình. 

3 
Dịch vụ thuộc 

lĩnh vực TDTT 

      Tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động 

viên, huấn luyện viên thể thao; Thực hiện giám 

định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao 

cho vận động viên thể thao thành tích cao; Phòng, 

chống doping trong hoạt động thể thao; Tập huấn 

chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng 

tác viên thể dục, thể thao; Bảo đảm điều kiện tập 

luyện thể dục, thể thao cho các đối tượng chính 

sách tại thiết chế thể thao cơ sở; Bảo tồn và phát 

triển các môn thể thao dân tộc, thể thao đặc thù; 

Tổ chức đại hội thể thao các cấp; các giải thi đấu 

thể thao trong nước và quốc tế do tỉnh đăng cai; 

Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng đặc thù trong tập 

luyện thể dục, thể thao; Tổ chức, hướng dẫn các 

hoạt động thể thao, rèn luyện phát triển thể chất 

cho Thanh, thiếu nhi. 
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STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

4 Dịch vụ Du lịch  

      Xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong nước và 

ngoài nước; Phát triển thương hiệu du lịch quốc 

gia và địa phương; Tổ chức, tham gia các sự kiện 

du lịch quy mô liên vùng, quốc gia; Bảo vệ, tôn 

tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch; Tổ chức 

thông tin hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch 

cộng đồng; Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài 

liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch. 

5 Dịch vụ khác 

      Quảng bá về văn hóa, gia đình, thể thao Việt 

Nam ở nước ngoài; Tổ chức ngày, tuần, năm văn 

hóa Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại 

Việt Nam; Tổ chức sự kiện văn hóa đối ngoại ở 

trong và ngoài nước; Xuất bản, công bố sản phẩm, 

ấn phẩm thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể 

dục, thể thao và du lịch phục vụ nhiệm vụ chính 

trị; Xây dựng, duy trì hoạt động, cung cấp thông 

tin của hệ thống thông tin và truyền thông quản lý 

nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, 

du lịch;  Tham gia các sự kiện, hoạt động phục vụ 

chính trị trong và ngoài tỉnh về di sản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Phụ lục XII 

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP 

(Kèm theo Nghị quyết số         /2023/NQ-HĐND ngày    tháng   năm 2023 

   của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 

 

STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

1 
Dịch vụ sự 

nghiệp khác 

Quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng; Duy tu, bảo 

dưỡng các cơ sở hạ tầng (Đường giao thông, 

Trồng mới, chăm sóc, duy trì cây xanh, thảm cỏ); 

Vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng trong các khu 

công nghiệp (Hồ sơ môi trường, Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung; Điện đường chiếu sáng tại 

các khu Công nghiệp); Đền bù, giải phóng mặt 

bằng đối với phần diện tích đất khoảng 9,74 ha 

của các hộ dân nằm trong dự án của tuyến đường 

số 5 và một phần tuyến đường số 4 của Khu công 

nghiệp Đồng Xoài I; Hướng dẫn, kiểm tra, giám 

sát thực hiện công việc trong 05 Khu Nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao (theo Nghị quyết 

24/NQ-HĐND ngày16/12/2019  và Nghị quyết 

24/NQ-HĐND ngày13/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bình Phước); Khảo sát, tư vấn, quy 

hoạch thành lập khu, vùng dự án Nông nghiệp 

Ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước. 
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Phụ lục XIII 

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

(Kèm theo Nghị quyết số         /2023/NQ-HĐND ngày    tháng   năm 2023 

   của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 

 

STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

1 

Hoạt động khoa 

học và Công 

nghệ 

         Công bố, xuất bản, in, phát hành ấn phẩm 

khoa học, kỹ thuật và công nghệ, kinh tế (sách, 

báo, tổng luận chuyên đề, bản tin, tạp chí); Khai 

thác bản thảo, bản quyền và dịch thuật các xuất bản 

phẩm trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ; 

Thông tin, phổ biến kiến thức về khoa học và công 

nghệ; Dịch vụ thông tin, truyền thông (sản xuất 

phim, phóng sự, tin, bài), phổ biến kiến thức, triển 

lãm, hội chợ công nghệ, tổ chức sự kiện, hội chợ 

sách về khoa học và công nghệ; Dịch vụ khai thác 

các cơ sở dữ liệu liên quan đến đánh giá khoa học 

và công nghệ; Dịch vụ hỗ trợ thương mại hóa sáng 

chế; Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức, cá 

nhân trong nghiên cứu đổi mới công nghệ; Dịch vụ 

hỗ trợ phát triển thị trường khoa học công nghệ; 

Dịch vụ tìm kiếm, phân tích thông tin sáng chế; 

Thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng 

dụng công nghệ cao dành cho tổ chức, cá nhân; 

Thẩm định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm 

công nghệ cao; Thẩm định cấp Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp công nghệ cao; Thẩm định cấp Giấy 

chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển 

công nghệ cao; Thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp 

công nghệ cao; Thẩm định cấp Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ; Cung cấp 

chuyên gia trong nước, quốc tế tư vấn, cung cấp 

dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Cung 

cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo (pháp lý, tài chính, sở hữu trí tuệ, 
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STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

thông tin công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng, và các dịch vụ khác); Cung cấp không gian 

số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến, hỗ trợ kinh phí sản 

xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện 

công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo; Cung cấp dịch vụ ươm tạo, dịch vụ đào 

tạo tập trung cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo; Thẩm định năng lực, hiệu quả hoạt 

động của vườn ươm, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, 

huấn luyện viên khởi nghiệp; Tư vấn đánh giá năng 

lực công nghệ trong các lĩnh vực, ngành kinh tế, hỗ 

trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; Dịch vụ 

hỗ trợ chuyển giao công nghệ; Đánh giá công nghệ 

(Đánh giá trình độ công nghệ, đánh giá năng lực 

tiếp thu công nghệ, đánh giá năng lực đổi mới công 

nghệ, đánh giá năng lực sáng tạo công nghệ); Giám 

định công nghệ; Định giá công nghệ; Định giá kết 

quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 

tài sản trí tuệ phục vụ quản lý nhà nước; Dịch vụ 

định giá tài sản trí tuệ, thương hiệu; Đánh giá hoạt 

động của các tổ chức Khoa học và Công nghệ công 

lập. 

2 

Dịch vụ phát 

triển tiềm lực 

Khoa học và 

Công nghệ 

         Dịch vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Khoa 

học và Công nghệ; Thẩm định điều kiện cho phép 

thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học 

và công nghệ có vốn nước ngoài; Thẩm định điều 

kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần 

đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ; Thẩm định 

điều kiện cấp Giấy phép thành lập lần đầu cho văn 

phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và 

công nghệ nước ngoài tại Việt Nam; Thẩm định 

điều kiện Đề nghị thành lập tổ chức khoa học và 

công nghệ trực thuộc ở nước ngoài; Xây dựng và 

quản trị hạ tầng thông tin Khoa học và Công nghệ; 

Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin và truyền thông 

khoa học và công nghệ; Xây dựng, cập nhật, cung 

cấp, khai thác cơ sở dữ liệu về hồ sơ công nghệ, 

chuyên gia công nghệ, danh mục công nghệ, nhiệm 

vụ Khoa học và Công nghệ, công bố Khoa học và 
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STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

Công nghệ Việt Nam, tổ chức Khoa học và Công 

nghệ, nhân lực Nghiên cứu và Phát triển Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam; Tổ chức hoạt động trình 

diễn, kết nối cung - cầu công nghệ, các trung tâm 

giao dịch công nghệ, tổ chức các sự kiện, hội nghị 

kêu gọi vốn đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo; Xây dựng và vận hành sàn giao dịch thông tin, 

công nghệ thiết bị trực tuyến; Tổ chức hoạt động 

giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị; Tổ chức 

triển lãm Khoa học và Công nghệ; Tư vấn môi giới, 

kết nối cung cầu mua bán công nghệ, chuyển giao 

công nghệ; Xây dựng và vận hành hệ thống thông 

tin Khoa học và Công nghệ; Xây dựng và phát triển 

cổng thông tin Khoa học và Công nghệ; Hoạt động 

thống kê Khoa học và Công nghệ: Điều tra thống 

kê Khoa học và Công nghệ, Hoạt động nghiệp vụ 

thống kê Khoa học và Công nghệ; Xây dựng vận 

hành cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và Công 

nghệ; Hoạt động thư viện Khoa học và Công nghệ: 

Tra cứu và cung cấp thông tin, Xử lý thông tin, cập 

nhập mục lục tài liệu, Lưu trữ bảo quản và phục 

chế tài liệu, Phục vụ bạn đọc tại chỗ và trực tuyến; 

Cấp mã số ISSN cho xuất bản phẩm nhiều kỳ; 

Thông tin, truyền thông trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Dịch vụ 

công nghệ thông tin đảm bảo hoạt động toàn hệ 

thống sở hữu công nghiệp; Hoạt động thông tin, 

tuyên truyền lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng. 

3 
Dịch vụ về Sở 

hữu trí tuệ 

         Xác nhận đăng ký quốc tế về sở hữu công 

nghiệp có hiệu lực bảo hộ tại Việt Nam; Dịch vụ 

giám định về sáng chế; Dịch vụ giám định về kiểu 

dáng công nghiệp; Dịch vụ giám định về thiết kế 

bố trí mạch tích hợp; Dịch vụ giám định về nhãn 

hiệu; Dịch vụ giám định về tên thương mại; Dịch 

vụ giám định về chỉ dẫn địa lý; Dịch vụ quản trị tài 

sản trí tuệ. 

4 
Dịch vụ tiêu 

chuẩn đo lường 

         Xây dựng, thẩm định hệ thống các tiêu chuẩn 

quốc gia (TCVN); xây dựng, thẩm định quy chuẩn 
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STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

chất lượng kỹ thuật quốc gia (QCVN) và xây dựng, thẩm định 

các văn bản kỹ thuật đo lường (ĐLVN); Tham gia 

xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; hướng dẫn áp dụng 

tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 

tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn 

nước ngoài; Thông báo và hỏi đáp của Việt Nam về 

hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Hoạt động về 

nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch; Thiết lập, duy trì, 

bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường; 

Thẩm định hồ sơ phê duyệt chuẩn đo lường quốc 

gia; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương 

tiện đo, chuẩn đo lường; Đánh giá sự phù hợp về 

tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, công nhận năng 

lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ 

chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định; 

Tư vấn, đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng và 

khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; Xây 

dựng và tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng tiên tiến trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước; Tổ chức Giải thưởng chất lượng quốc gia. 

5 

Dịch vụ lĩnh 

vực năng lượng 

nguyên tử, an 

toàn bức xạ và 

hạt nhân 

         Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường 

quốc gia; Thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ 

thống phòng chuẩn quốc gia trong Iĩnh vực đo 

lường bức xạ và hạt nhân; Xử lý, lưu giữ, chôn cất 

chất thải phóng xạ, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử 

dụng; Lưu giữ nhiên liệu hạt nhân, vật liệu hạt 

nhân, vật liệu hạt nhân nguồn; Hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Tư vấn 

nhập khẩu công nghệ, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu 

hạt nhân, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn 

và nguồn phóng xạ; Tư vấn xuất khẩu công nghệ, 

thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt 

nhân đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt 

nhân nguồn và nguồn phóng xạ; Ứng phó và xử lý 

sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. 
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Phụ lục XIV 

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC SỤ NGHIỆP XÂY DỰNG 

(Kèm theo Nghị quyết số         /2023/NQ-HĐND ngày    tháng   năm 2023 

   của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 

 

STT Lĩnh vực 
Tên danh mục sự nghiệp công có sử  

dụng ngân sách nhà nước  

1 Dịch vụ khác 

         Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý 

chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, 

giải phân cách, vòng xoay; Dịch vụ chiếu sáng đô 

thị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


